
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: VẬT LIỆU XÂY DỰNG P2-XD2802

Túi thi: 2

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1
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LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

DBốn, tám4.83.5102016VL09/07/1998Nguyễn Hữu Huy16510900131

DBốn, bốn4.43.0102016VL07/08/1998Vũ Văn Huy16510900142

DBốn, hai4.23.092016X802/09/1998Hoàng Huy Hùng16510303883

BBẩy, hai7.27.082015X711/07/1997Nguyễn Huy Hùng15510302974

FHai, tám2.81.582015X514/11/1997Phạm Thế Hùng15510300935

FHai, sáu2.61.092015X701/08/1997Phạm Văn Hưng15510303136

FMột, tám1.80.092016VL07/05/1995Nguyễn Văn Hưởng14510900137

CNăm, tám5.85.092016VL27/04/1998Ngô Sỹ Long16510900178

BBẩy, sáu7.67.0102016VL04/10/1998Đào Công Anh16510900029

DBốn, bốn4.43.0102016VL30/05/1998Trần Tuấn Anh165109000110

FBa, sáu3.62.582015X710/11/1991Nguyễn Duy Chiêu155103024411

DBốn, bốn4.43.0102016VL20/02/1998Phan Doãn Cường165109000412

DBốn, sáu4.63.592017VL21/12/1998Hoàng Văn Duy165109000513

FMột, sáu1.60.082017X423/10/1997Kim Anh Dũng155103040114

FMột, hai1.20.062016VL02/01/1996Cấn Xuân Dương165109000615

DBốn, không4.02.5102016VL15/08/1998Vũ Trùng Dương165109000716

DNăm, hai5.24.582016X116/10/1996Trần Văn Điển145103008117

FBa, sáu3.62.582013X823/05/1995Mai Việt Đô135103006418

FMột, hai1.20.062016VL01/01/1998Lê Hồng Đức165109000819

FMột, hai1.20.062013X110/01/1995Nguyễn Duy Đức135103037720

FBa, sáu3.62.582015X228/04/1996Nguyễn Minh Đức145103008821

CSáu, hai6.25.592016X616/08/1996Trương Minh Đức145103009222

FBa, bốn3.42.092016VL05/11/1997Lưu Thị Hương Giang165109000923

FBa, hai3.22.562016X202/06/1996Nguyễn Văn Hạnh145103037224

CSáu, hai6.25.592016VL16/12/1998Đỗ Đức Hiếu165109001125

FBa, sáu3.62.0102016VL11/08/1994Nguyễn Minh Hiếu165109001026

DBốn, sáu4.63.592014X622/03/1996Phan Trung Hiếu145103013227

BBẩy, bốn7.47.092016X815/07/1998Đào Anh Hoàng165103038328

FBa, tám3.82.592016VL22/11/1998Đinh Việt Hoàng165109001229

FBa, hai3.22.082015X515/03/1997Trần Huy Hoàng155103049330

BBẩy, không7.06.592013X818/02/1994Nguyễn Văn Hòa135103038431

DBốn, bốn4.43.0102016VL12/12/1996Nguyễn Gia Huy145109002232
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KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: VẬT LIỆU XÂY DỰNG P2-XD2802

Túi thi: 1

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 1

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

CSáu, hai6.25.592013X215/12/1995Nguyễn Thành Long13510301861

FMột, bốn1.40.072013X118/11/1995Nguyễn Thành Long13510301852

DBốn, tám4.83.5102016VL30/07/1998Cao Xuân Lực16510900183

FMột, tám1.80.092013X117/03/1994Hoàng Như Mạnh13510302094

CSáu, hai6.25.592016VL20/02/1996Nguyễn Duy Mạnh14510900325

ATám, sáu8.68.592014X631/10/1996Phạm Đức Mạnh14510303756

DBốn, tám4.83.5102015VL16/06/1996Lê Bá Minh14510900317

BBẩy, bốn7.47.092015XN21/05/1997Cấn Hoài Nam15510700118

FMột, sáu1.60.082016X507/04/1996Giang Quốc Nam14510302159

FBa, tám3.82.592016VL21/08/1997Phạm Văn Nhân165109002210

BTám, bốn8.48.0102016VL13/02/1998Nguyễn Trương Nhật165109002311

FBa, hai3.22.082017X510/09/1997Nguyễn Đức Phi155103005112

FMột, hai1.20.062017X318/07/1997Phan Đình Phong155103037513

FMột, tám1.80.092017X225/05/1997Phạm Xuân Phú155103049914

CSáu, không6.05.0102016VL25/04/1998Mai Bình Phương165109002415

ATám, sáu8.68.592015X824/04/1997Dương Hồng Quân155103001516

DBốn, bốn4.43.0102016VL02/05/1998Nguyễn Thành Sơn165109002517

CNăm, tám5.85.092015X107/08/1996Chảo Láo Sử155103100118

FBa, bốn3.42.092016X321/02/1997Nguyễn Văn Tài155103002919

FMột, hai1.20.062017X309/10/1997Nguyễn Ngọc Thái155103033520

FMột, hai1.20.062016VL15/11/1998Đậu Đình Thành165109002621

ATám, sáu8.68.592013XN08/11/1994Phạm Tiến Thành135107005722

FMột, tám1.80.092016X527/11/1994Quách Văn Thành145103201123

BTám, hai8.28.092013XN14/01/1988Lê Văn Thông135107003524

AChín, không9.09.092013X208/01/1992Phạm Quang Thưởng135103028225

FMột, hai1.20.062016X126/11/1996Dương Quang Tiến145103029826

FBa, sáu3.62.0102016VL04/11/1996Phạm Văn Tình145109004427

FBa, bốn3.42.092016X408/03/1997Nguyễn Anh Tuấn155103014528

BTám, bốn8.48.0102016VL16/09/1998Ngô Ngọc Tú165109003029

FMột, sáu1.60.082011X526/11/1991Lường Văn Tùng115103101130

CSáu, không6.05.0102016VL22/03/1997Mã Xuân Tùng165109002831

FBa, không3.01.592016VL14/06/1998Vương Đức Tùng165109002932

CSáu, tám6.86.0102016VL25/11/1997Hoàng Lê Trung165109003133
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